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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng

TỔNG TRỊ GIÁ USD  28.040.079.114  135.220.358.6440,6 -12,3

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD  19.791.574.038  98.907.833.872-1,2 -12,2

 1 Hàng thủy sản USD  809.459.933  3.379.096.8198,9 -27,9

 2 Hàng rau quả USD  656.196.545  2.026.173.29067,7 42,9

 3 Hạt điều Tấn  57.425  340.387.975  219.874  1.293.037.31611,7 11,4 8,3 6,3

 4 Cà phê Tấn  149.667  384.689.470  866.121  2.012.417.237-8,5 -3,5 -3,9 -0,4

 5 Chè Tấn  9.300  15.589.997  38.644  64.467.06914,9 13,7 -14,1 -19,1

 6 Hạt tiêu Tấn  28.936  89.877.430  131.474  406.506.8559,4 7,7 32,3 -11,6

 7 Gạo Tấn  724.609  390.577.772  3.619.992  1.916.296.965-30,6 -28,4 30,8 41,6

 8 Sắn và các sản phẩm từ sắn Tấn  192.915  80.219.745  1.360.376  528.564.5711,6 5,5 -6,1 -15,9

- Sắn Tấn  83.890  24.066.587  546.760  152.048.373-0,2 0,8 17,3 12,4

 9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD  84.236.027  383.445.3533,2 -1,4

 10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu USD  99.357.450  426.298.9081,4 -12,7

 11 Quặng và khoáng sản khác Tấn  302.315  26.294.084  1.300.139  72.654.8953,2 146,4 -20,1 -18,0

 12 Clanhke và xi măng Tấn  2.627.432  115.792.879  13.031.913  564.377.2273,6 2,8 -16,1 -16,2

 13 Than các loại Tấn  54.442  22.810.315  58.003  24.080.7967600 9197 -90,0 -86,7

 14 Dầu thô Tấn  319.082  220.996.099  1.218.702  833.709.67078,2 78,9 19,0 -4,0

 15 Xăng dầu các loại Tấn  193.672  154.278.019  933.033  794.571.6624,6 0,3 0,5 -6,3

 16 Hóa chất USD  229.231.216  1.000.263.69414,9 -25,7

 17 Sản phẩm hóa chất USD  225.009.656  1.010.155.20412,3 4,3

 18 Phân bón các loại Tấn  154.995  56.904.124  692.259  289.070.41617,5 17,4 -11,2 -42,0

 19 Chất dẻo nguyên liệu Tấn  137.302  161.529.858  737.456  863.908.666-12,7 -11,5 6,7 -19,5

 20 Sản phẩm từ chất dẻo USD  418.109.883  1.970.156.118-2,3 -18,9

 21 Cao su Tấn  117.080  158.169.184  586.366  810.975.50933,4 29,9 -2,1 -22,9

 22 Sản phẩm từ cao su USD  93.076.260  421.761.8842,5 -10,6

 23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù USD  338.178.929  1.492.151.0712,6 -9,2
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 24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm USD  61.835.267  289.934.011-1,5 -30,3

 25 Gỗ và sản phẩm gỗ USD  1.051.381.415  4.960.136.235-3,4 -29,4

- Sản phẩm gỗ USD  760.512.559  3.374.761.916-2,1 -34,6

 26 Giấy và các sản phẩm từ giấy USD  193.157.807  873.659.641-0,2 11,8

 27 Xơ, sợi dệt các loại Tấn  160.310  390.772.096  678.293  1.688.272.52511,2 9,5 -6,1 -28,8

 28 Hàng dệt, may USD  2.916.361.924  12.649.751.80214,8 -15,6

- Vải các loại USD  192.109.870  1.003.826.432-4,4 -15,7

 29 Vải mành, vải kỹ thuật khác USD  52.215.709  286.214.207-6,7 -24,0

 30 Giày dép các loại USD  1.865.617.139  8.051.119.9871,0 -14,7

 31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD  161.686.798  805.324.2440,4 -17,8

 32 Sản phẩm gốm, sứ USD  48.948.350  237.130.423-2,1 -24,0

 33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh USD  58.434.255  341.013.594-24,4 -25,1

 34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD  117.185.883  531.443.946-16,4 16,6

 35 Sắt thép các loại Tấn  1.133.465  931.004.610  4.383.371  3.448.455.07016,4 14,5 10,4 -15,9

 36 Sản phẩm từ sắt thép USD  305.665.347  1.698.072.385-17,2 -15,8

 37 Kim loại thường khác và sản phẩm USD  370.300.116  1.829.805.013-10,2 -9,5

 38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD  4.475.206.593  20.511.665.55912,1 -9,0

 39 Điện thoại các loại và linh kiện USD  2.923.524.535  20.191.253.869-24,2 -19,9

 40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện USD  464.594.192  2.251.241.873-9,6 -4,8

 41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác USD  3.265.208.414  16.478.492.074-2,3 -5,6

 42 Dây điện và dây cáp điện USD  266.802.969  1.319.950.1080,6 -3,0

 43 Phương tiện vận tải và phụ tùng USD  1.164.620.461  5.497.246.964-0,6 13,9

 44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ USD  202.162.073  985.434.430-7,7 -28,0

 45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận USD  283.122.671  1.439.945.059-1,7 -7,3

 46 Hàng hóa khác USD  1.299.297.640  6.270.654.430-1,0 -8,2
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